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TT Tổ dân phố/
Địa điểm phát quà Họ và tên Đơn vị Số điện thoại Ghi chú

1 TDP Ngô Hùng /
Nhà văn hoá TDP Ngô Hùng

Phạm Thị Mao Tổ trưởng TDP 0972.610.172
Nguyễn Nhật Minh Công an phường 0936.676.731
Nguyễn Thị Thu Hà Phòng VHXH

2 TDP Ngô Yến /
Nhà văn hoá TDP Ngô Yến

Nguyễn Thị Vinh Tổ trưởng TDP 0917.687.510
Nguyễn Nhật Minh Công an phường 0936.676.731
Hoàng Văn Phú VP.HĐND và UBND

3 TDP Phạm Dùng /
Nhà văn hoá TDP Phạm Dùng

Lâm Hồng Diễn Tổ trưởng TDP 0934.595.787
Đoàn Văn Mạnh Công an phương 0856.272.720
Hoàng Thị Hải Yến Phòng KT,HT và ĐT

4 TDP Khánh Thịnh/
Nhà văn hoá TDP Khánh Thịnh

Nguyễn Văn Tám Tổ trưởng TDP 0369.447.789
Đào Tiến Quang Công an phường 0974.750.096
Hoàng Duy Quyết Phòng VHXH

5 TDP Lê Lác 1 /
Nhà văn hoá TDP Lê Lác 1

Đinh Thị Giang Tổ trưởng TDP
Đoàn Văn Mạnh Công an phương 0856.272.720
Trần Bich Ngọc Phòng VHXH

6 TDP Lê Lác 2 /
Nhà văn hoá TDP Lê Lác 2

Nguyễn Đình Chúc Tổ trưởng TDP 0763.330.735
Đào Tiến Quang Công an phường 0974.750.096
Nguyễn Thị Yến hòng VHXH

7 TDP Thuần Tỵ /
Nhà văn hoá TDP Thuần Tỵ

Trương Tất Dự Tổ trưởng TDP 0972.391.066
Phạm Tất Thắng Công an phường 0904.321.568
Đinh Thị Phượng Phòng VHXH

8 TDP Lê Sáng /
Nhà văn hoá TDP Lê Sáng

Đoàn Thị Thám Tổ trưởng TDP 081.426.8358
Bùi Việt Anh Công an phường 0886.102.669
Nguyễn Thị Hằng Phòng VHXH

9 TDP Tất Xứng /
Nhà văn hoá TDP Tất Xứng

Nguyễn Văn Thắng Tổ trưởng TDP 0822.041.289
Bùi Việt Anh Công an phường 0886.102.669
Nguyễn Thị Mai Phòng VHXH



2
10 TDP An Phong /

Nhà văn hoá TDP An Phong
Đinh Thị Tươi Tổ trưởng TDP 0972.195.529
Lâm Hoài Nam Công an phường 0974.931.723
Phạm Hồng Vĩnh Phòng VHXH

11 TDP Đoài /
Nhà văn hoá TDP Đoài

Trịnh Văn Núi Tổ trưởng TDP 0775.277.488
Phạm Mạnh Đạt Công an phường 088.965.926
Hoàng Phú Phúc TT. Sự nghiệp công

12 TDP Thượng /
Nhà văn hoá TDP Thượng

Lê Văn Minh Tổ trưởng TDP 0852.540.251
Bùi Việt Dũng Công an phường 0327.365.860
Vũ Văn Nhanh Phòng KT,HT và ĐT

13 TDP Đồng Hải /
Nhà văn hoá TDP Đồng Hải

Nguyễn Văn Cây Tổ trưởng TDP 0794.132.026
Lâm Hoài Nam Công an phường 0974.931.723
Nguyễn Mạnh Giang VP.HĐND và UBND

14 TDP Nam Hoà /
Nhà văn hoá TDP Nam Hoà

Nguyễn Văn Sơn Tổ trưởng TDP 0346.613.150
Phạm Tiến Dũng Công an phương 0911.119.928
Phạm Văn Cường VP.HĐND và UBND

15 TDP Nam Bình /
Nhà văn hoá TDP Nam Bình

Lưu Văn Nghiêm Tổ trưởng TDP 0978.158.809
Phạm Tiến Dũng Công an phương 0911.119.928
Phạm Anh Tuấn TT. Sự nghiệp công

16 TDP Thắng Lợi /
Tại nhà Tổ trưởng TDP

Vũ Văn Thoán Tổ trưởng TDP 0941.774.869
Phạm Tiến Dũng Công an phường 0911.119.928
Nguyễn Khánh Hòa VP.HĐND và UBND

17 TDP Hạ /
Nhà văn hoá TDP Hạ

Lê Văn Học Tổ trưởng TDP 0941.109.662
Bùi Việt Dũng Công an phường 0327.365.860
Phạm Thị Phượng Phòng VHXH

18 TDP Bắc /
Nhà văn hoá TDP Bắc

Trịnh Văn Thi Tổ trưởng TDP 0934.557.358
Phạm Mạnh Đạt Công an phường 088.965.926
Phạm Thị Mai Anh TT. Sự nghiệp công

19 TDP An Phú /
Nhà văn hoá TDP An Phú

Nguyễn Thị Tính Tổ trưởng TDP 0379.714.132
Dương Văn Hảo Công an phương 0904.406.586
Mai Xuân Huy Phòng KT,HT và ĐT

20 TDP Tiên Nông /
Nhà văn hoá TDP Tiên Nông

Nguyễn Đình Đông Tổ trưởng TDP 082.204.1289
Dương Văn Hảo Công an phương 0904.406.586
Nguyễn Minh Được VP.HĐND và UBND

21 TDP Tân Thanh / Nguyễn Hoàng Khá Tổ trưởng TDP 0369.734.523
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Nhà văn hoá TDP Tân Thanh Phạm Duy Đạt Công an phường 0379.340.595

Nguyễn Thị Nguyệt VP.HĐND và UBND
22 TDP Đại Đồng /

Đình Đông
Đào Văn Luyện Tổ trưởng TDP 0942.877.041
Phạm Duy Đạt Công an phường 0379.340.595
Trần Dương Huy Phòng KT,HT và ĐT

23 TDP Lực Nông /
Nhà văn hoá TDP Lực Nông

Trần Văn Tuấn Tổ trưởng TDP 0913.650.758
Lương Văn Quân Công an phường 0936.676.986
Nguyễn Minh Được VP.HĐND và UBND

24 TDP Trại Kênh /
Chùa Hương Sơn

Lê Duy Bình Tổ trưởng TDP 0853.016.328
Lương Văn Quân Công an phường 0936.676.986
Lê Đăng Khoa Phòng KT, HT và ĐT

25 TDP Vụ Nông /
Đình Quyến

Nguyễn Sỹ Trọng Tổ trưởng TDP 0934.362.759
Mai Xuân Linh Công an phường 0976.532.928
Nguyễn Đức Thuận Phòng VHXH

26 TDP Xuyên Đông /
Nhà văn hoá TDP Xuyên Đông

Phạm Thanh Miện Tổ trưởng TDP 0967.133.976
Mai Xuân Linh Công an phường 0976.532.928
Hoàng Văn Hiếu Phòng KT, HT và ĐT

27 TDP Văn Tiến /
Hội trường HTX Duyên Hải

Nguyễn Văn Vẫy Tổ trưởng TDP 0399.203.177
Nguyễn Thanh Tùng Công an phường 0934.296.226
Phạm Thị Minh Thùy TT. PVHCC

28 TDP Lê Xá /
Nhà văn hoá TDP Lê X

Lê Thị Minh Tổ trưởng TDP 0379.714.151
Nguyễn Thanh Tùng Công an phường 0934.296.226
Dương Thành Văn TT. PVHCC

29 TDP Số 01 /
Số nhà 29, đường Do Nha 5

Vũ Đức Định Tổ trưởng TDP 0766.441.119
Nguyễn Đức Lộc Công an phường 0819.722.566
Lê Thu Bồn VP.HĐND và UBND

30 TDP Số 02 /
Số 01/113 đường Hải Triều

Nguyễn Văn Uyên Tổ trưởng TDP 0912.413.897
Vũ Hoàng Duy Hải Công an phường 0902.279.661
Nguyễn Phương Thanh Phòng KT, HT và ĐT

31 TDP Số 03 /
Nhà trẻ Sơn ca Khu B

Lâm Văn Thân Tổ trưởng TDP 0965.317.164
Vũ Hoàng Duy Hải Công an phường 0902.279.661
Nguyễn Thị Hà Phòng KT, HT và ĐT

32 TDP Số 04 /
Số nhà 02, ngõ Đống Binh, đường Hùng Vương

Đào Xuân Kỷ Tổ trưởng TDP 0913.241.078
Mai Hồng Quân Công an phường 0936.598.995
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Nguyễn Thê Dương VP. HĐND và UBND

33 TDP Số 05 /
Số 11, đường Quán Toan 2 (nhà Tổ trưởng TDP)

Trần Nhật Thảo Tổ trưởng TDP 0979.982.168
Trần Thanh Hoài Công an phường 0985.558.970
Nguyễn Văn Hòa Phòng KT, HT và ĐT

34 TDP Số 06 /
Số 15, cầu thang 4 nhà A6

Phạm Văn Thuận Tổ trưởng TDP 0914.283.444
Trần Thanh Hoài Công an phường 0985.558.970
Bùi Đức Thịnh Phòng KT, HT và ĐT

35 TDP số 07/
Số 17, đường Nguyễn Văn Tuý (nhà Tổ
trưởng TDP)

Hà Duy Nháng Tổ trưởng TDP 0348.028.087
Mai Hồng Quân Công an phường 0936.598.995
Nguyễn Xuân Thịnh Phòng KT, HT và ĐT

36 TDP Số 08 /
Sân tập thể TDP số 08

Nguyễn Thị Thanh Hải Tổ trưởng TDP 0977.568.245
Vũ Xuân Khoa Công an phường 0782.561.666
Đoàn Trường Thuật Phòng KT, HT và ĐT

37 TDP Số 09 /
Số 31 đường Đống Hương

Bùi Văn Huy Tổ trưởng TDP 0398.919.573
Vũ Xuân Khoa Công an phường 0782.561.666
Lê Quang Tiệp Phòng KT, HT và ĐT

38 TDP Số 10 /
Miếu Ông Tâm - Số 10 Tổ Cống Mỹ

Bùi Anh Nghệ Tổ trưởng TDP 0971.417.889
Nguyễn Đức Lộc Công an phường 0819.722.566
Phạm Thị Hồng Thu Phòng KT, HT và ĐT

THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ 16h00, ngày 31/8/2025
Lưu ý: Sau mỗi buổi phát quà (1/2 ngày): Đồng chí cán bộ, công chức các phòng, đơn vị chuyên môn phường được phân công theo địa bàn

tổ dân phố, tập hợp phiếu về bộ phận nhập dữ liệu để tổng hợp, cụ thể:
- Trung tâm Sự nghiệp công: Nhập dữ liệu các Tổ dân phố: Nam Hòa, Thượng, Thắng Lợi, An Phú, Tiên Nông, Tân Thanh, Đại Đồng,

Lực Nông (đầu mối: đc Hoàng Phú Phúc - Phó Giám đốc: 0911.115.668):
- Phòng Văn hóa - Xã hội: Nhập dữ liệu các Tổ dân phố: Ngô Hùng, Ngô Yến, Phạm Dùng, Khánh Thịnh, Lê Lác 1, Lê Lác 2, Thuận Tỵ,

Lê Sáng (đầu mối: đồng chí Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên: 0934.385.189) .
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Nhập dữ liệu các Tổ dân phố: Tổ số 4, Tổ số 5, Tổ số 6, Tổ số 7, Tổ số 8, Tổ số 9, Tố số 10 (đầu mối:

đồng chí Phạm Thị Thúy Nhung - Trưởng phòng: 0934.611.669).
- Văn phòng HĐND và UBND : Nhập dữ liệu các Tổ dân phố: Tất Xứng, An Phong, Đồng Hải, Hạ, Bắc, Đoài, Nam Bình (đầu mối:

đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó Chánh Văn phòng: 0912.39.2829)
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể: Nhập dữ liệu các Tổ dân phố: Trại Kênh, Vụ Nông, Xuyên Đông, Văn Tiến, Lê Xá, Tổ số 1, Tổ số 2,

Tổ số 3 (đầu mối : Đồng chí Trần Hải Bình - Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Bí thư Đoàn thanh niên: 0346.977.084)


